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Dương Kinh, ngày 06 tháng 5 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân quận ban hành Quy định một số nội dung quản lý tổ chức bộ máy, quản lý 

viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận 

Dương Kinh; 

Căn cứ Thông báo số 1553/TB-UBND ngày 09/4/2024 của UBND quận 

về điều chỉnh, bổ sung số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo quận năm 2024; 

Căn cứ cơ cấu và số lượng viên chức hiện có và nhu cầu của đơn vị, 

trường Mầm non Tân Thành xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2024 như sau: 

1. Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên 

- Số cán bộ quản lý được giao: 03; số hiện có: 03 người; 

- Số giáo viên được giao: 25; số hiện có: 22 người; 

- Nhân viên được giao: 02; hiện có: 01 người. 

2. Nhu cầu tuyển dụng: 04 người, cụ thể như sau: 

- Giáo viên mầm non : 03 người; 

- Nhân viên: 01 người; 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Xét tuyển 

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham 

dự vòng 2. 



Vòng 2: Thi vấn đáp nghiệp vụ chuyên ngành, kiểm tra kiến thức, kỹ năng 

hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển. 

Việc chấm điểm, xác định người trúng tuyển được thực hiện theo Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của trường Mầm 

non Tân Thành.  

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận xem xét thẩm định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND quận Dương Kinh; 
- Phòng Nội vụ quận; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 
Đỗ Thị Hồng Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      UBND QUẬN DƯƠNG KINH 

  TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH 

  

     
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ (thời điểm 06/5/2024) 

(Kèm Kế hoạch số          /KH-MNTT ngày 06/5/2024 của trường Mầm non Tân Thành) 

STT Họ và tên Nhiệm vụ Vị trí việc làm  

Ghi chú 
 (ghi rõ chủ 

nhiệm lớp nào 

nếu có) 

1 Đỗ Thị Hồng Thắng Hiệu trưởng Hiệu trưởng   

2 Trần Thị Thiết Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng   

3 Bùi Thị Hải Yến Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng   

4 Vũ Thị Hồng Giáo viên Giáo viên MN hạng II CN lớp 4TB3 

5 Nguyễn Thị Nhiên Giáo viên Giáo viên MN hạng II CN lớp 4TB2 

6 Đinh Thị Hằng Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 5TA2 

7 Bùi Thị Hoa Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 3TC3 

8 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Giáo viên MN hạng II CN lớp 4TB1 

9 Tăng Ngọc Ngân Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 4TB3 

10 Bùi Thị Lý Giáo viên Giáo viên MN hạng II CN lớp 3TC1 

11 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Giáo viên MN hạng II CN lớp 4TB2 

12 Ngô Thị Thủy Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 5TA3 

13 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên Giáo viên MN hạng II CN lớp NTD1 

14 Đào Thị Thúy Nga Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 5TA2 

15 Lưu Thị Huyên Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 3TC2 

16 Bùi Thị Hồng Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 3TC2 

17 Trịnh Thị Thùy Linh Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 5TA1 

18 Đoàn Diệu Linh Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 5TA3 

19 Nguyễn Thị Tím Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp NTD1 

20 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 5TA1 

21 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 3TC1 

22 Nguyễn Thị Đậm Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp NTD2 

23 Đinh Thị Loan Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 4TB1 

24 Dương Thị Phương Thoa Giáo viên Giáo viên MN hạng III CN lớp 3TC3 

25 Trịnh Thị Ngọc Giáo viên Giáo viên MN hạng II CN lớp NTD2 

26 Phùng Thị Lành Nhân viên Kế toán viên   

     Danh sách gồm 26 người 

   



     UBND QUẬN DƯƠNG KINH 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH 

 

TÌNH HÌNH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN MẦM NON; NHU CẦU TUYỂN DỤNG 2024 
(Kèm Kế hoạch số          /KH-MNTT ngày 06/5/2024 của trường Mầm non Tân Thành) 

STT Trường 

Số lớp Biên chế giao 2024 
Lao động có mặt đến 

15/4/2024 

Lao động thừa thiếu so 

với được giao 

Nhu cầu tuyển 
Số 

nhóm 

trẻ 

Số 

lớp 

mẫu 

giáo 

Cán 

bộ 

quản 

lý 

Tổng 

GV 

giao 

NV 

khác 

Tổng 

lao 

động 

giao 

2024 

Lãnh 

đạo 

Giáo 

viên 

biên 

chế 

Nhân 

viên 

biên 

chế  

Tổng 
Lãnh 

đạo 

Giáo 

viên 

biên 

chế 

Nhân 

viên 

biên 

chế  

Tổng 

1 MN Tân Thành 2 9 3 25 2 30 3 22 1 26 0 -3 -1 -4 
03 giáo viên mầm non 

01 nhân viên văn thư 

1. Yêu cầu đối với vị trí giáo viên Mầm non:  

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng SP GDMN trở lên 

- Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ VN 

2. Yêu cầu đối với vị trí nhân viên văn thư: 

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp 

có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.  

- Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ VN trở lên 
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